
1

Trình độ Chuyên ngành
Khoa, phòng, bộ 

phận
Đơn vị

1 001 Trần Ngọc Mỹ Anh 03/11/1996 Không
Bác sĩ

dự phòng

Bác sĩ Y học 
dự phòng
(Hạng III)

V.08.02.06
Bác sĩ 

Y học dự 
phòng

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Bác 
sĩ Y học dự phòng, 
Y đa khoa, Y học,  

Y học dự phòng

Khoa Phòng 
chống bệnh 

không lây nhiễm

Trung tâm 
Kiểm 

soát bệnh tật
95 95

Trúng 
tuyển

2 008 Lý Thị Hường 04/07/1996 Không
Bác sĩ dự 

phòng

Bác sĩ Y học 
dự phòng
(Hạng III)

V.08.02.06
Bác sĩ Y 
học dự 
phòng

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Bác 
sĩ Y học dự phòng, 
Y đa khoa, Y học,  

Y học dự phòng

Khoa Phòng 
chống bệnh 

không lây nhiễm

Trung tâm 
Kiểm soát 

bệnh tật
80 80

Trúng 
tuyển

3 010 Lê Nguyễn Quỳnh Như 04/05/1996 Không
Bác sĩ dự 

phòng

Bác sĩ Y học 
dự phòng
(Hạng III)

V.08.02.06
Bác sĩ Y 
học dự 
phòng

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Bác 
sĩ Y học dự phòng, 
Y đa khoa, Y học,  

Y học dự phòng

Khoa Phòng 
chống bệnh 
truyền nhiễm

Trung tâm 
Kiểm soát 

bệnh tật
70 70

Trúng 
tuyển

4 009 Nguyễn Thị Thanh Nga 01/06/1995 Không
Bác sĩ dự 

phòng

Bác sĩ Y học 
dự phòng
(Hạng III)

V.08.02.06
Bác sĩ Y 
học dự 
phòng

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Bác 
sĩ Y học dự phòng, 
Y đa khoa, Y học,  

Y học dự phòng

Phòng Kế hoạch 
Nghiệp vụ 

Trung tâm 
Kiểm soát 

bệnh tật
85 85

Trúng 
tuyển

5 004 Nguyễn Thị Linh Chi 24/05/1997 Không
Bác sĩ dự 

phòng

Bác sĩ Y học 
dự phòng
(Hạng III)

V.08.02.06
Bác sĩ Y 
học dự 
phòng

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Bác 
sĩ Y học dự phòng, 
Y đa khoa, Y học,  

Y học dự phòng

Khoa Sức khoẻ 
môi trường - Y tế 

trường học - 
Bệnh nghề nghiệp

Trung tâm 
Kiểm soát 

bệnh tật
90 90

Trúng 
tuyển

6 136 Cao Thị Thanh Nga 18/10/1994 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Khám bệnh
Trung tâm Da 

liễu
95,5 95,5

Trúng 
tuyển

Đối 
tượng 
ưu tiên

Vị trí việc 
làm 

tuyển dụng 

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC VÀO LÀM VIỆC TRONG
CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ NĂM 2021 (ĐỢT 1)

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-SNV  ngày       tháng 3 năm 2022 của Sở Nội vụ)

Đơn vị cần tuyển

Điểm 
ưu tiên

TT
Số báo 
danh

Năm sinh

Điểm 
phỏng 

vấn 
sát hạch

Tổng 
điểm

Kết 
quả

Chức danh 
nghề nghiệp

Mã số chức 
danh 

nghề nghiệp

Trình độ
chuyên môn

Yêu cầu trình độ, 
chuyên môn của vị trí tuyển dụng

Họ và tên



2

Trình độ Chuyên ngành
Khoa, phòng, bộ 

phận
Đơn vị

Đối 
tượng 
ưu tiên

Vị trí việc 
làm 

tuyển dụng 

Đơn vị cần tuyển

Điểm 
ưu tiên

TT
Số báo 
danh

Năm sinh

Điểm 
phỏng 

vấn 
sát hạch

Tổng 
điểm

Kết 
quả

Chức danh 
nghề nghiệp

Mã số chức 
danh 

nghề nghiệp

Trình độ
chuyên môn

Yêu cầu trình độ, 
chuyên môn của vị trí tuyển dụng

Họ và tên

7 172 Trần Thị Thái Quyên 02/07/1995 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Khám bệnh
Trung tâm Da 

liễu
95 95

Trúng 
tuyển

8 146 Tô Thị Ý Nhi 11/10/1995 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Khám bệnh
Trung tâm Da 

liễu
95 95

Trúng 
tuyển

9 082 Lê Thị Thu Hằng 14/09/1997 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Khám bệnh
Trung tâm Da 

liễu
94,5 94,5

Trúng 
tuyển

10 093 Võ Sỹ Hiệp 11/11/1995 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Khám bệnh
Trung tâm Da 

liễu
93 93

Trúng 
tuyển

11 048 Trần Thị Ngọc Ánh 23/08/1996 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Khám bệnh
Trung tâm Da 

liễu
92 92

Trúng 
tuyển

12 163 Trương Thị Kim Oanh 01/02/1994 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Khám bệnh
Trung tâm Da 

liễu
92 92

Trúng 
tuyển

13 098 Nguyễn Thị Diệu Hòa 08/01/1996 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Khám bệnh
Trung tâm Da 

liễu
80 80

Trúng 
tuyển



3

Trình độ Chuyên ngành
Khoa, phòng, bộ 

phận
Đơn vị

Đối 
tượng 
ưu tiên

Vị trí việc 
làm 

tuyển dụng 

Đơn vị cần tuyển

Điểm 
ưu tiên

TT
Số báo 
danh

Năm sinh

Điểm 
phỏng 

vấn 
sát hạch

Tổng 
điểm

Kết 
quả

Chức danh 
nghề nghiệp

Mã số chức 
danh 

nghề nghiệp

Trình độ
chuyên môn

Yêu cầu trình độ, 
chuyên môn của vị trí tuyển dụng

Họ và tên

14 204 Nguyễn Thị Ngọc Thủy 12/01/1995 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Khám bệnh
Trung tâm Da 

liễu
76,5 76,5

Trúng 
tuyển

15 139 Võ Thị Hạnh Nguyên 14/10/1996 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Khám bệnh
Trung tâm Da 

liễu
75 75

Trúng 
tuyển

16 120 Trần Thị Lệ 20/04/1983 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Bộ phận Khám - 
Giám định

Trung tâm 
Pháp Y

90 90
Trúng 
tuyển

17 189 Đào Minh Thành 12/10/1992 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Cấp cứu 
Hồi sức

Bệnh viện Lao 
và Bệnh phổi

95 95
Trúng 
tuyển

18 054 Y Piare Bkrông 12/10/1993
Dân tộc 
thiểu số

Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Cấp cứu 
Hồi sức

Bệnh viện Lao 
và Bệnh phổi

5 85 90
Trúng 
tuyển

19 130 K' Minh 25/03/1992
Dân tộc
 thiểu số

Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Cấp cứu 
Hồi sức

Bệnh viện Lao 
và Bệnh phổi

5 72,5 77,5
Trúng 
tuyển

20 118 Trần Duy Khánh 10/09/1993 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Phòng Khám 
bệnh - Chỉ đạo 

tuyến

Bệnh viện Lao 
và Bệnh phổi

90 90
Trúng 
tuyển



4

Trình độ Chuyên ngành
Khoa, phòng, bộ 

phận
Đơn vị

Đối 
tượng 
ưu tiên

Vị trí việc 
làm 

tuyển dụng 

Đơn vị cần tuyển

Điểm 
ưu tiên

TT
Số báo 
danh

Năm sinh

Điểm 
phỏng 

vấn 
sát hạch

Tổng 
điểm

Kết 
quả

Chức danh 
nghề nghiệp

Mã số chức 
danh 

nghề nghiệp

Trình độ
chuyên môn

Yêu cầu trình độ, 
chuyên môn của vị trí tuyển dụng

Họ và tên

21 079 Vi Văn Hải 25/06/1991
Dân tộc 
thiểu số

Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Nội 2
Bệnh viện Lao 
và Bệnh phổi

5 93 98
Trúng 
tuyển

22 075 H' Oel Ênuôl 24/12/1991
Dân tộc 
thiểu số

Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Nội 2
Bệnh viện Lao 
và Bệnh phổi

5 90 95
Trúng 
tuyển

23 062 Hồ Thủy Dâng 17/03/1989 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Nội 3
Bệnh viện Lao 
và Bệnh phổi

96 96
Trúng 
tuyển

24 221 Trần Hoàng Tú Uyên 15/12/1996 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Nội 3
Bệnh viện Lao 
và Bệnh phổi

75 75
Trúng 
tuyển

25 040 Bùi Viết Trí 18/01/1995
Dân tộc 
thiểu số

Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
học cổ 
truyền

Đại học
trở lên

Bác sĩ y học cổ 
truyền

Khoa Lão khoa
Bệnh viện Y 
học cổ truyền

5 96 101
Trúng 
tuyển

26 015 Trần Thị Thùy Dung 14/03/1996 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
học cổ 
truyền

Đại học
trở lên

Bác sĩ y học cổ 
truyền

Khoa Lão khoa
Bệnh viện Y 
học cổ truyền

93 93
Trúng 
tuyển

27 016 Nguyễn Thị Thùy Dung 15/04/1995 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
học cổ 
truyền

Đại học
trở lên

Bác sĩ y học cổ 
truyền

Khoa Lão khoa
Bệnh viện Y 
học cổ truyền

93 93
Trúng 
tuyển

28 024 Thạch Thị Huệ 11/06/1996
Dân tộc 
thiểu số

Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
học cổ 
truyền

Đại học
trở lên

Bác sĩ y học cổ 
truyền

Khoa Lão khoa
Bệnh viện Y 
học cổ truyền

5 87,5 92,5
Trúng 
tuyển



5

Trình độ Chuyên ngành
Khoa, phòng, bộ 

phận
Đơn vị

Đối 
tượng 
ưu tiên

Vị trí việc 
làm 

tuyển dụng 

Đơn vị cần tuyển

Điểm 
ưu tiên

TT
Số báo 
danh

Năm sinh

Điểm 
phỏng 

vấn 
sát hạch

Tổng 
điểm

Kết 
quả

Chức danh 
nghề nghiệp

Mã số chức 
danh 

nghề nghiệp

Trình độ
chuyên môn

Yêu cầu trình độ, 
chuyên môn của vị trí tuyển dụng

Họ và tên

29 019 Nông Thu Hiền 20/06/1993
Dân tộc 
thiểu số

Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
học cổ 
truyền

Đại học
trở lên

Bác sĩ y học cổ 
truyền

Khoa Châm cứu 
dưỡng sinh

Bệnh viện Y 
học cổ truyền

5 94,5 99,5
Trúng 
tuyển

30 035 Vũ Hoàng Oanh 06/02/1996
Dân tộc 
thiểu số

Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
học cổ 
truyền

Đại học
trở lên

Bác sĩ y học cổ 
truyền

Khoa Châm cứu 
dưỡng sinh

Bệnh viện Y 
học cổ truyền

5 90 95
Trúng 
tuyển

31 039 Phạm Thanh Minh Trang 22/12/1994 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
học cổ 
truyền

Đại học
trở lên

Bác sĩ y học cổ 
truyền

Khoa Châm cứu 
dưỡng sinh

Bệnh viện Y 
học cổ truyền

95 95
Trúng 
tuyển

32 042 Nguyễn Thị Ngọc Yến 14/08/1996 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
học cổ 
truyền

Đại học
trở lên

Bác sĩ y học cổ 
truyền

Khoa Ngoại tổng 
hợp

Bệnh viện Y 
học cổ truyền

80 80
Trúng 
tuyển

33 033 Hoàng Thị Ngọc 23/07/1996 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
học cổ 
truyền

Đại học
trở lên

Bác sĩ y học cổ 
truyền

Khoa Nội Nhi
Bệnh viện Y 
học cổ truyền

95 95
Trúng 
tuyển

34 192 Trần Xuân Thảo 19/02/1991 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Nội Nhi
Bệnh viện Y 
học cổ truyền

96 96
Trúng 
tuyển

35 175 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh 18/08/1996 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Nội Nhi
Bệnh viện Y 
học cổ truyền

95 95
Trúng 
tuyển



6

Trình độ Chuyên ngành
Khoa, phòng, bộ 

phận
Đơn vị

Đối 
tượng 
ưu tiên

Vị trí việc 
làm 

tuyển dụng 

Đơn vị cần tuyển

Điểm 
ưu tiên

TT
Số báo 
danh

Năm sinh

Điểm 
phỏng 

vấn 
sát hạch

Tổng 
điểm

Kết 
quả

Chức danh 
nghề nghiệp

Mã số chức 
danh 

nghề nghiệp

Trình độ
chuyên môn

Yêu cầu trình độ, 
chuyên môn của vị trí tuyển dụng

Họ và tên

36 213 Lê Thiên Tú 11/10/1995 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Chẩn đoán 
hình ảnh-Thăm 
dò chức năng- 

Xét nghiệm

Bệnh viện Y 
học cổ truyền

85 85
Trúng 
tuyển

37 207 Từ Nguyễn Huyền Trang 28/01/1997 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Khám bệnh 
đa khoa

Bệnh viện Y 
học cổ truyền

94,5 94,5
Trúng 
tuyển

38 111 Trần Thị Thanh Hương 15/03/1996 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Khám bệnh 
đa khoa

Bệnh viện Y 
học cổ truyền

80 80
Trúng 
tuyển

39 037 Nguyễn Minh Quân 08/11/1996 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
học cổ 
truyền

Đại học
trở lên

Bác sĩ y học cổ 
truyền

Khoa Khám bệnh 
đa khoa

Bệnh viện Y 
học cổ truyền

95 95
Trúng 
tuyển

40 190 Nguyễn Minh Thành 08/12/1994 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Nam cấp - 
Bán cấp

Bệnh viện 
Tâm thần

95 95
Trúng 
tuyển

41 129 Triệu Thị Mến 10/05/1993
Dân tộc 
thiểu số

Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Nữ cấp - 
Bán cấp

Bệnh viện 
Tâm thần

5 79 84
Trúng 
tuyển

42 181 Đặng Thị Thanh Tâm 01/08/1985 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Cận lâm 
sàng

Bệnh viện 
Tâm thần

85 85
Trúng 
tuyển



7

Trình độ Chuyên ngành
Khoa, phòng, bộ 

phận
Đơn vị

Đối 
tượng 
ưu tiên

Vị trí việc 
làm 

tuyển dụng 

Đơn vị cần tuyển

Điểm 
ưu tiên

TT
Số báo 
danh

Năm sinh

Điểm 
phỏng 

vấn 
sát hạch

Tổng 
điểm

Kết 
quả

Chức danh 
nghề nghiệp

Mã số chức 
danh 

nghề nghiệp

Trình độ
chuyên môn

Yêu cầu trình độ, 
chuyên môn của vị trí tuyển dụng

Họ và tên

43 086 Lê Thị Hạnh 07/06/1996 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Tâm lý lâm 
sàng

Bệnh viện 
Tâm thần

90,5 90,5
Trúng 
tuyển

44 076 Mã Thị Hồng Gấm 04/08/1996
Dân tộc 
thiểu số

Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Nội - Nhi - 
Nhiễm

Bệnh viện Đa 
khoa khu vực 

333
5 90 95

Trúng 
tuyển

45 087 Trần Thị Hạnh 02/03/1997 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Nội - Nhi - 
Nhiễm

Bệnh viện Đa 
khoa khu vực 

333
91 91

Trúng 
tuyển

46 214 Phan Anh Tuấn 09/08/1997 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Nội - Nhi - 
Nhiễm

Bệnh viện Đa 
khoa khu vực 

333
80 80

Trúng 
tuyển

47 067 Lang Thị Dung 25/05/1995
Dân tộc 
thiểu số

Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Nội - Nhi - 
Nhiễm

Bệnh viện Đa 
khoa khu vực 

333
5 56 61

Trúng 
tuyển

48 025 Vũ Thị Mai Hương 15/07/1996 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
học cổ 
truyền

Đại học
trở lên

Bác sĩ y học cổ 
truyền

Khoa Y học cổ 
truyền

Bệnh viện Đa 
khoa khu vực 

333
95 95

Trúng 
tuyển

49 027 Huỳnh Thị Thúy Linh 20/03/1995 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
học cổ 
truyền

Đại học
trở lên

Bác sĩ y học cổ 
truyền

Khoa Y học cổ 
truyền

Bệnh viện Đa 
khoa khu vực 

333
75 75

Trúng 
tuyển



8

Trình độ Chuyên ngành
Khoa, phòng, bộ 

phận
Đơn vị

Đối 
tượng 
ưu tiên

Vị trí việc 
làm 

tuyển dụng 

Đơn vị cần tuyển

Điểm 
ưu tiên

TT
Số báo 
danh

Năm sinh

Điểm 
phỏng 

vấn 
sát hạch

Tổng 
điểm

Kết 
quả

Chức danh 
nghề nghiệp

Mã số chức 
danh 

nghề nghiệp

Trình độ
chuyên môn

Yêu cầu trình độ, 
chuyên môn của vị trí tuyển dụng

Họ và tên

50 043 Trần Thị Kim Yến 19/07/1995 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
học cổ 
truyền

Đại học
trở lên

Bác sĩ y học cổ 
truyền

Khoa Y học cổ 
truyền

Bệnh viện Đa 
khoa khu vực 

333
60 60

Trúng 
tuyển

51 112 Nguyễn Thị Vân Hương 18/12/1995 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Phụ sản
Bệnh viện Đa 
khoa khu vực 

333
85 85

Trúng 
tuyển

52 059 Hồng Văn Công 29/03/1994 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Phụ sản
Bệnh viện Đa 
khoa khu vực 

333
75 75

Trúng 
tuyển

53 210 Trịnh Thị Mỹ Trinh 01/04/1996 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Phẫu thuật - 
 Gây mê hồi sức

Bệnh viện Đa 
khoa khu vực 

333
92 92

Trúng 
tuyển

54 219 Nguyễn Tô Thanh Tuyền 08/09/1994 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Khám
Bệnh viện Đa 

khoa thị xã 
Buôn Hồ

92 92
Trúng 
tuyển

55 099 Phan Thị Hòa 19/04/1993 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Khám
Bệnh viện Đa 

khoa thị xã 
Buôn Hồ

90 90
Trúng 
tuyển

56 168 Hoàng Hà Quân 22/10/1992 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Khám
Bệnh viện Đa 

khoa thị xã 
Buôn Hồ

65 65
Trúng 
tuyển



9

Trình độ Chuyên ngành
Khoa, phòng, bộ 

phận
Đơn vị

Đối 
tượng 
ưu tiên

Vị trí việc 
làm 

tuyển dụng 

Đơn vị cần tuyển

Điểm 
ưu tiên

TT
Số báo 
danh

Năm sinh

Điểm 
phỏng 

vấn 
sát hạch

Tổng 
điểm

Kết 
quả

Chức danh 
nghề nghiệp

Mã số chức 
danh 

nghề nghiệp

Trình độ
chuyên môn

Yêu cầu trình độ, 
chuyên môn của vị trí tuyển dụng

Họ và tên

57 056 Y Chang Byă 11/08/1993
Dân tộc 
thiểu số

Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Hồi sức 
cấp cứu & Chống 

độc

Bệnh viện Đa 
khoa thị xã 

Buôn Hồ
5 90 95

Trúng 
tuyển

58 177 Hoàng Trọng Sang 10/11/1993 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Hồi sức 
cấp cứu & Chống 

độc

Bệnh viện Đa 
khoa thị xã 

Buôn Hồ
85 85

Trúng 
tuyển

59 102 Trần Văn Hoàng 09/09/1996 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Hồi sức 
cấp cứu & Chống 

độc

Bệnh viện Đa 
khoa thị xã 

Buôn Hồ
80 80

Trúng 
tuyển

60 154 Y Trung Niê 26/09/1992
Dân tộc 
thiểu số

Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Hồi sức 
cấp cứu & Chống 

độc

Bệnh viện Đa 
khoa thị xã 

Buôn Hồ
5 70 75

Trúng 
tuyển

61 179 Phạm Nguyễn Bảo Sơn 13/08/1994 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Hồi sức 
cấp cứu & Chống 

độc

Bệnh viện Đa 
khoa thị xã 

Buôn Hồ
70 70

Trúng 
tuyển

62 169 Vũ Văn Quân 03/11/1997 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Hồi sức 
cấp cứu & Chống 

độc

Bệnh viện Đa 
khoa thị xã 

Buôn Hồ
50 50

Trúng 
tuyển

63 184 Ngô Minh Tân 01/12/1990 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Nội tổng 
hợp

Bệnh viện Đa 
khoa thị xã 

Buôn Hồ
95 95

Trúng 
tuyển



10

Trình độ Chuyên ngành
Khoa, phòng, bộ 

phận
Đơn vị

Đối 
tượng 
ưu tiên

Vị trí việc 
làm 

tuyển dụng 

Đơn vị cần tuyển

Điểm 
ưu tiên

TT
Số báo 
danh

Năm sinh

Điểm 
phỏng 

vấn 
sát hạch

Tổng 
điểm

Kết 
quả

Chức danh 
nghề nghiệp

Mã số chức 
danh 

nghề nghiệp

Trình độ
chuyên môn

Yêu cầu trình độ, 
chuyên môn của vị trí tuyển dụng

Họ và tên

64 155 H Lôi Niê 27/06/1992
Dân tộc 
thiểu số

Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Nội tổng 
hợp

Bệnh viện Đa 
khoa thị xã 

Buôn Hồ
5 80 85

Trúng 
tuyển

65 218 Nguyễn Tùng 20/09/1997 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Nội tổng 
hợp

Bệnh viện Đa 
khoa thị xã 

Buôn Hồ
80 80

Trúng 
tuyển

66 173 Phan Thị Lệ Quyên 05/07/1995 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Nội tổng 
hợp

Bệnh viện Đa 
khoa thị xã 

Buôn Hồ
71 71

Trúng 
tuyển

67 223 Chu Thị Viện 20/10/1997
Dân tộc 
thiểu số

Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Nhi
Bệnh viện Đa 

khoa thị xã 
Buôn Hồ

5 85 90
Trúng 
tuyển

68 160 Lương Thị Niệm 13/06/1994
Dân tộc 
thiểu số

Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Nhi
Bệnh viện Đa 

khoa thị xã 
Buôn Hồ

5 80 85
Trúng 
tuyển

69 197 Nguyễn Hoài Trọng Thiên 24/12/1989 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Nhi
Bệnh viện Đa 

khoa thị xã 
Buôn Hồ

75 75
Trúng 
tuyển

70 211 Nguyễn Thị Đoan Trinh 10/04/1994 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Nhi
Bệnh viện Đa 

khoa thị xã 
Buôn Hồ

75 75
Trúng 
tuyển



11

Trình độ Chuyên ngành
Khoa, phòng, bộ 

phận
Đơn vị

Đối 
tượng 
ưu tiên

Vị trí việc 
làm 

tuyển dụng 

Đơn vị cần tuyển

Điểm 
ưu tiên

TT
Số báo 
danh

Năm sinh

Điểm 
phỏng 

vấn 
sát hạch

Tổng 
điểm

Kết 
quả

Chức danh 
nghề nghiệp

Mã số chức 
danh 

nghề nghiệp

Trình độ
chuyên môn

Yêu cầu trình độ, 
chuyên môn của vị trí tuyển dụng

Họ và tên

71 164 Đỗ Tấn Phát 30/11/1992 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Truyền 
nhiễm

Bệnh viện Đa 
khoa thị xã 

Buôn Hồ
95 95

Trúng 
tuyển

72 106 Lưu Văn Hùng 01/05/1994
Dân tộc 
thiểu số

Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Truyền 
nhiễm

Bệnh viện Đa 
khoa thị xã 

Buôn Hồ
5 80 85

Trúng 
tuyển

73 051 Phạm Văn Bảo 13/09/1994 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Ngoại tổng 
hợp

Bệnh viện Đa 
khoa thị xã 

Buôn Hồ
90 90

Trúng 
tuyển

74 183 Trương Thị Thanh Tâm 07/10/1997 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Ngoại tổng 
hợp

Bệnh viện Đa 
khoa thị xã 

Buôn Hồ
75 75

Trúng 
tuyển

75 020 Trần Thị Thu Hiền 12/08/1995
Con bệnh 

binh
Bác sĩ

Bác sĩ
(Hạng III)

V.08.01.03
Bác sĩ y 
học cổ 
truyền

Đại học
trở lên

Bác sĩ y học cổ 
truyền

Khoa Y học cổ 
truyền

Bệnh viện Đa 
khoa thị xã 

Buôn Hồ
5 81 86

Trúng 
tuyển

76 077 Bùi Trần Ngọc Giao 11/01/1997 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ đa 
khoa 

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa phụ sản
Bệnh viện Đa 

khoa thị xã 
Buôn Hồ  

94 94
Trúng 
tuyển

77 055 Phan Thị Bông 12/05/1991 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Phụ sản
Bệnh viện Đa 

khoa thị xã 
Buôn Hồ

90 90
Trúng 
tuyển



12

Trình độ Chuyên ngành
Khoa, phòng, bộ 

phận
Đơn vị

Đối 
tượng 
ưu tiên

Vị trí việc 
làm 

tuyển dụng 

Đơn vị cần tuyển

Điểm 
ưu tiên

TT
Số báo 
danh

Năm sinh

Điểm 
phỏng 

vấn 
sát hạch

Tổng 
điểm

Kết 
quả

Chức danh 
nghề nghiệp

Mã số chức 
danh 

nghề nghiệp

Trình độ
chuyên môn

Yêu cầu trình độ, 
chuyên môn của vị trí tuyển dụng

Họ và tên

78 119 H Yoet Ktla 27/07/1995
Dân tộc 
thiểu số

Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Phụ sản
Bệnh viện Đa 

khoa thị xã 
Buôn Hồ

5 85 90
Trúng 
tuyển

79 170 Phạm Viết Quân 13/09/1992 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Cử nhân y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Phụ sản
Bệnh viện Đa 

khoa thị xã 
Buôn Hồ

51 51
Trúng 
tuyển

80 143 Phan Thế Nhật 11/09/1997 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Chẩn đoán 
hình ảnh

Bệnh viện Đa 
khoa thị xã 

Buôn Hồ
90 90

Trúng 
tuyển

81 149 Lê Đặng Yến Nhi 12/07/1995 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Chẩn đoán 
hình ảnh

Bệnh viện Đa 
khoa thị xã 

Buôn Hồ
75 75

Trúng 
tuyển

82 096 Mai Thị Nguyên Hiếu 06/06/1996 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Chẩn đoán 
hình ảnh

Bệnh viện Đa 
khoa thị xã 

Buôn Hồ
60 60

Trúng 
tuyển

83 122 Trần Tố Lệ 27/6/1989
Dân tộc
 thiểu số

Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Trạm Y tế Thành 
Công

Trung tâm Y 
tế thành phố 

Buôn Ma 
Thuột 

5 70 75
Trúng 
tuyển

84 012 Nguyễn Anh Tùng 11/06/1985 Không Bác sĩ
Bác sĩ Y học 

dự phòng
(Hạng III)

V.08.02.06
Bác sĩ đa 

khoa 
Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Kiểm soát dịch 
bệnh

Trung tâm Y 
tế thành phố 

Buôn Ma 
Thuột 

60 60
Trúng 
tuyển



13

Trình độ Chuyên ngành
Khoa, phòng, bộ 

phận
Đơn vị

Đối 
tượng 
ưu tiên

Vị trí việc 
làm 

tuyển dụng 

Đơn vị cần tuyển

Điểm 
ưu tiên

TT
Số báo 
danh

Năm sinh

Điểm 
phỏng 

vấn 
sát hạch

Tổng 
điểm

Kết 
quả

Chức danh 
nghề nghiệp

Mã số chức 
danh 

nghề nghiệp

Trình độ
chuyên môn

Yêu cầu trình độ, 
chuyên môn của vị trí tuyển dụng

Họ và tên

85 088 Võ Thị Hiền Hậu 15/07/1997 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ đa 
khoa 

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Nội - Nhi - 
Nhiễm

Trung tâm Y 
tế huyện Cư 

Kuin 
93,5 93,5

Trúng 
tuyển

86 156 H' Thi Niê 05/4/1995
Dân tộc
 thiểu số

Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Nội - Nhi - 
Nhiễm

Trung tâm Y 
tế huyện Cư 

Kuin
5 80 85

Trúng 
tuyển

87 215 Nguyễn Thúc Tuấn 22/11/1990 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ Y 
khoa 

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Ngoại tổng 
hợp

Trung tâm Y 
tế huyện Cư 

Kuin 
95 95

Trúng 
tuyển

88 107 Dương Đình Hùng 30/04/1990 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ Y 
khoa 

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Ngoại tổng 
hợp

Trung tâm Y 
tế huyện Cư 

Kuin 
90 90

Trúng 
tuyển

89 165 Trần Liên Phong 12/02/1995 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Ngoại tổng 
hợp

Trung tâm Y 
tế huyện Cư 

Kuin
80 80

Trúng 
tuyển

90 097 H Rom Hmok 17/10/1994
Dân tộc
 thiểu số

Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ Y 
Khoa 

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Hồi sức 
cấp cứu - Chống 

độc - ĐNTNT

Trung tâm Y 
tế huyện Cư 

Kuin 
5 85 90

Trúng 
tuyển

91 180 Nguyễn Trí Tài 18/4/1996 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Hồi sức 
cấp cứu - Chống 

độc - ĐNTNT

Trung tâm Y 
tế huyện Cư 

Kuin
90 90

Trúng 
tuyển
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Trình độ Chuyên ngành
Khoa, phòng, bộ 

phận
Đơn vị

Đối 
tượng 
ưu tiên

Vị trí việc 
làm 

tuyển dụng 

Đơn vị cần tuyển

Điểm 
ưu tiên

TT
Số báo 
danh

Năm sinh

Điểm 
phỏng 

vấn 
sát hạch

Tổng 
điểm

Kết 
quả

Chức danh 
nghề nghiệp

Mã số chức 
danh 

nghề nghiệp

Trình độ
chuyên môn

Yêu cầu trình độ, 
chuyên môn của vị trí tuyển dụng

Họ và tên

92 216 Nguyễn Anh Tuấn 20/10/1992 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ Y 
Khoa 

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Chăm sóc 
sức khỏe sinh sản

Trung tâm Y 
tế huyện Cư 

Kuin 
85 85

Trúng 
tuyển

93 115 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 12/9/1995 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Chăm sóc 
sức khỏe sinh sản

Trung tâm Y 
tế huyện Cư 

Kuin
80 80

Trúng 
tuyển

94 228 Lăng Thị Yến 02/11/1996
Dân tộc
 thiểu số

Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ Y 
khoa 

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Xét nghiệm 
và chẩn đoán 

hình ảnh

Trung tâm Y 
tế huyện Cư 

Kuin 
5 90 95

Trúng 
tuyển

95 193 Hoàng Thị Thu Thảo 19/5/1994
Dân tộc
 thiểu số

Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Xét nghiệm 
và chẩn đoán 

hình ảnh

Trung tâm Y 
tế huyện Cư 

Kuin 
5 85 90

Trúng 
tuyển

96 229 Nguyễn Thị Thanh Xuân 28/06/1996 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ 
Răng Hàm 

Mặt

Đại học
trở lên

Bác sĩ Răng Hàm 
Mặt

Khoa Khám 
Bệnh - Liên 
chuyên khoa

Trung tâm Y 
tế huyện Cư 

Mgar 
95 95

Trúng 
tuyển

97 206 Nguyễn Thị Diễm Trân 06/8/1993 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Hồi sức 
cấp cứu & Chống 

độc

Trung tâm Y 
tế huyện Cư 

Mgar 
90,5 90,5

Trúng 
tuyển

98 050 H Sinh Ayũn 07/10/1995
Dân tộc 
thiểu số

Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ Y 
khoa 

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Hồi sức 
cấp cứu & Chống 

độc

Trung tâm Y 
tế huyện Cư 

Mgar 
5 85 90

Trúng 
tuyển
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Trình độ Chuyên ngành
Khoa, phòng, bộ 

phận
Đơn vị

Đối 
tượng 
ưu tiên

Vị trí việc 
làm 

tuyển dụng 

Đơn vị cần tuyển

Điểm 
ưu tiên

TT
Số báo 
danh

Năm sinh

Điểm 
phỏng 

vấn 
sát hạch

Tổng 
điểm

Kết 
quả

Chức danh 
nghề nghiệp

Mã số chức 
danh 

nghề nghiệp

Trình độ
chuyên môn

Yêu cầu trình độ, 
chuyên môn của vị trí tuyển dụng

Họ và tên

99 101 Nguyễn Xuân Hoàn 09/07/1993 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ Y 
khoa 

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Ngoại tổng 
hợp

Trung tâm Y 
tế huyện Cư 

Mgar 
80 80

Trúng 
tuyển

100 208 Trịnh Thị Thùy Trang 12/02/1994 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ Y 
khoa 

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Chăm sóc 
sức khỏe sinh sản

Trung tâm Y 
tế huyện Cư 

Mgar 
91 91

Trúng 
tuyển

101 058 Huỳnh Thị Kiều Chi 12/11/1997 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ Y 
khoa 

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Chăm sóc 
sức khỏe sinh sản

Trung tâm Y 
tế huyện Cư 

Mgar 
70 70

Trúng 
tuyển

102 072 Nguyễn Thị Lan Êban 02/3/1995
Dân tộc 
thiểu số

Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Chăm sóc 
sức khỏe sinh sản

Trung tâm Y 
tế huyện Cư 

Mgar 
5 51 56

Trúng 
tuyển

103 089 Lô Thị Hậu 15/06/1997
Dân tộc 
thiểu số

Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ Y 
khoa 

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Xét nghiệm 
và chẩn đoán 

hình ảnh

Trung tâm Y 
tế huyện Cư 

Mgar 
5 91 96

Trúng 
tuyển

104 150 Ngô Thị Yến Nhi 08/06/1993 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ Y 
khoa 

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Xét nghiệm 
và chẩn đoán 

hình ảnh

Trung tâm Y 
tế huyện Cư 

Mgar 
70 70

Trúng 
tuyển

105 014 Lục Thị Kim Cúc 01/01/1995
Dân tộc 
thiểu số

Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ Y 
học cổ 
truyền 

Đại học
trở lên

Bác sĩ Y học cổ 
truyền 

Khoa Y học cổ 
truyền và phục 
hồi chức năng

Trung tâm Y 
tế huyện Cư 

Mgar 
5 85 90

Trúng 
tuyển



16

Trình độ Chuyên ngành
Khoa, phòng, bộ 

phận
Đơn vị

Đối 
tượng 
ưu tiên

Vị trí việc 
làm 

tuyển dụng 

Đơn vị cần tuyển

Điểm 
ưu tiên

TT
Số báo 
danh

Năm sinh

Điểm 
phỏng 

vấn 
sát hạch

Tổng 
điểm

Kết 
quả

Chức danh 
nghề nghiệp

Mã số chức 
danh 

nghề nghiệp

Trình độ
chuyên môn

Yêu cầu trình độ, 
chuyên môn của vị trí tuyển dụng

Họ và tên

106 116 H Mô Ya Niê KDăm 04/12/1996
Dân tộc 
thiểu số

Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ Y 
khoa 

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Nội Tổng 
hợp

Trung tâm Y 
tế huyện Cư 

Mgar 
5 85 90

Trúng 
tuyển

107 212 Nguyễn Thị Thanh Trúc 25/02/1996 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ Y 
khoa 

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa An toàn 
thực phẩm - Y tế 

công cộng và 
Dinh dưỡng

Trung tâm Y 
tế huyện Cư 

Mgar 
95 95

Trúng 
tuyển

108 133 H Dĩp Mlô 14/02/1994
Dân tộc 
thiểu số

Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ Y 
khoa 

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa An toàn 
thực phẩm - Y tế 

công cộng và 
Dinh dưỡng

Trung tâm Y 
tế huyện Cư 

Mgar 
5 81 86

Trúng 
tuyển

109 186 Phạm Ngọc Thăng 22/10/1991 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Trạm Y tế 
Eahđing

Trung tâm Y 
tế huyện Cư 

Mgar 
90 90

Trúng 
tuyển

110 036 Lê Tự Phú 04/06/1989 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ Y 
học cổ 
truyền 

Đại học
trở lên

Bác sĩ Y học cổ 
truyền 

Khoa Y học cổ 
truyền 

Trung tâm Y 
tế huyện Ea 

Kar
80 80

Trúng 
tuyển

111 013 Vũ Thị Liên Chi 03/04/1991 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ Y 
học cổ 
truyền 

Đại học
trở lên

Bác sĩ Y học cổ 
truyền 

Khoa Y học cổ 
truyền 

Trung tâm Y 
tế huyện Ea 

Kar
60 60

Trúng 
tuyển

112 100 Đoàn Tất Thái Hòa 06/10/1995 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Hồi sức 
cấp cứu

Trung tâm Y 
tế huyện Ea 

Kar
85 85

Trúng 
tuyển
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Trình độ Chuyên ngành
Khoa, phòng, bộ 

phận
Đơn vị

Đối 
tượng 
ưu tiên

Vị trí việc 
làm 

tuyển dụng 

Đơn vị cần tuyển

Điểm 
ưu tiên

TT
Số báo 
danh

Năm sinh

Điểm 
phỏng 

vấn 
sát hạch

Tổng 
điểm

Kết 
quả

Chức danh 
nghề nghiệp

Mã số chức 
danh 

nghề nghiệp

Trình độ
chuyên môn

Yêu cầu trình độ, 
chuyên môn của vị trí tuyển dụng

Họ và tên

113 080 Võ Đại Hải 25/06/1993 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ Y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Nội - Nhi - 
Nhiễm

Trung tâm Y 
tế huyện Ea 

Kar
89 89

Trúng 
tuyển

114 225 Trần Vương 15/01/1996 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Nội - Nhi - 
Nhiễm

Trung tâm Y 
tế huyện Ea 

Kar
85 85

Trúng 
tuyển

115 209 Lê Minh Trí 24/04/1992 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ Y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Nội- Nhi- 
Nhễm 

Trung tâm Y 
tế huyện Ea 

Kar
70 70

Trúng 
tuyển

116 137 Ngô Ngọc Ngân 23/10/1996 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ Y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Ngoại
Trung tâm Y 
tế huyện Ea 

Kar
85 85

Trúng 
tuyển

117 125 Nguyễn Thị Lương 15/10/1996
Dân tộc
 thiểu số

Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ Y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Chăm sóc 
sức khỏe sinh sản

Trung tâm Y 
tế huyện Ea 

Kar
5 94 99

Trúng 
tuyển

118 052 Võ Xuân Bình 05/06/1981
Con 

thương 
binh

Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ Y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Trạm Y tế Ea Ô
Trung tâm Y 
tế huyện Ea 

Kar
5 90 95

Trúng 
tuyển

119 002 Lê Thị Hoàng Anh 19/5/1996 Không
Bác sĩ dự 

phòng

Bác sĩ Y học 
dự phòng
(Hạng III)

V.08.02.06
Bác sĩ y 
học dự 
phòng

Đại học
trở lên

Bác sĩ  y học dự 
phòng, Y học dự 

phòng

Khoa Kiểm soát 
bệnh tật & 
HIV/AIDS

Trung tâm Y 
tế huyện Ea 

H''leo
85 85

Trúng 
tuyển
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Trình độ Chuyên ngành
Khoa, phòng, bộ 

phận
Đơn vị

Đối 
tượng 
ưu tiên

Vị trí việc 
làm 

tuyển dụng 

Đơn vị cần tuyển

Điểm 
ưu tiên

TT
Số báo 
danh

Năm sinh

Điểm 
phỏng 

vấn 
sát hạch

Tổng 
điểm

Kết 
quả

Chức danh 
nghề nghiệp

Mã số chức 
danh 

nghề nghiệp

Trình độ
chuyên môn

Yêu cầu trình độ, 
chuyên môn của vị trí tuyển dụng

Họ và tên

120 032 Phan  Thúy Nga 29/06/1996 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ Y 
học cổ 
truyền 

Đại học
trở lên

Bác sĩ Y học cổ 
truyền 

Khoa Y học cổ 
truyền-Phục hồi 

chức năng

Trung tâm Y 
tế huyện Ea 

H''leo
80 80

Trúng 
tuyển

121 176 Adơng Y Sai 13/04/1991
Dân tộc
 thiểu số

Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ Y 
học 

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Nội-Nhi-
Nhiễm

Trung tâm Y 
tế huyện Ea 

H''leo
5 90 95

Trúng 
tuyển

122 128 KSơr H' Mát 14/12/1992
Dân tộc
 thiểu số

Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Nội-Nhi-
Nhiễm

Trung tâm Y 
tế huyện Ea 

H''leo
5 71 76

Trúng 
tuyển

123 151 Niê H' Nhi 05/06/1995
Dân tộc
 thiểu số

Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ Y 
học 

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Ngoại tổng 
hợp-Chăm sóc 

sức khỏe sinh sản

Trung tâm Y 
tế huyện Ea 

H''leo
5 95 100

Trúng 
tuyển

124 046 Nguyễn Hà Trung Anh 29/01/1994 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Ngoại tổng 
hợp-Chăm sóc 

sức khỏe sinh sản

Trung tâm Y 
tế huyện Ea 

H''leo
65 65

Trúng 
tuyển

125 187 Nguyễn Văn Thắng 24/10/1991 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ Y 
học 

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Trạm Y tế xã Ea 
Răl

Trung tâm Y 
tế huyện Ea 

H''leo
85 85

Trúng 
tuyển

126 049 Y Mẽo Ayun 12/9/1992
Dân tộc
 thiểu số

Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ Y 
khoa 

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Khám bệnh 
- Liên chuyên 
khoa - Hồi sức 

cấp cứu

Trung tâm Y 
tế huyện 

Krông Buk
5 90 95

Trúng 
tuyển
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Trình độ Chuyên ngành
Khoa, phòng, bộ 

phận
Đơn vị

Đối 
tượng 
ưu tiên

Vị trí việc 
làm 

tuyển dụng 

Đơn vị cần tuyển

Điểm 
ưu tiên

TT
Số báo 
danh

Năm sinh

Điểm 
phỏng 

vấn 
sát hạch

Tổng 
điểm

Kết 
quả

Chức danh 
nghề nghiệp

Mã số chức 
danh 

nghề nghiệp

Trình độ
chuyên môn

Yêu cầu trình độ, 
chuyên môn của vị trí tuyển dụng

Họ và tên

127 144 Nguyễn Dương Đình Nhật 24/12/1991 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Khám bệnh 
- Liên chuyên 
khoa - Hồi sức 

cấp cứu

Trung tâm Y 
tế huyện 

Krông Buk
85 85

Trúng 
tuyển

128 188 Trần Thế Thắng 27/10/1992 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ Y 
khoa 

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Nội - 
Nhiễm - Y học cổ 

truyền & phục 
hồi chức năng

Trung tâm Y 
tế huyện 

Krông Buk
75 75

Trúng 
tuyển

129 157 Y Nhung Niê 14/9/1989
Dân tộc
 thiểu số

Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ Y 
khoa 

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Ngoại tổng 
hợp

Trung tâm Y 
tế huyện 

Krông Buk
5 95 100

Trúng 
tuyển

130 158 H'  Luôt Niê 17/11/1993
Dân tộc
 thiểu số

Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ Y 
khoa 

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Chăm sóc 
sức khỏe sinh sản

Trung tâm Y 
tế huyện 

Krông Buk
5 80 85

Trúng 
tuyển

131 127 Triệu Thị Lý 21/9/1995
Dân tộc
 thiểu số

Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ Y 
khoa 

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Chăm sóc 
sức khỏe sinh sản

Trung tâm Y 
tế huyện 

Krông Buk
5 65,5 70,5

Trúng 
tuyển

132 159 H Li Na Niê 23/10/1996
Dân tộc
 thiểu số

Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ Y 
khoa 

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Xét nghiệm 
- chẩn 

đoán hình ảnh

Trung tâm Y 
tế huyện 

Krông Buk
5 70 75

Trúng 
tuyển

133 124 Nguyễn Thùy Linh 12/9/1995
Dân tộc
 thiểu số

Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Chăm sóc 
sức khỏe sinh sản

Trung tâm Y 
tế huyện 

Krông Năng
5 80 85

Trúng 
tuyển
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Trình độ Chuyên ngành
Khoa, phòng, bộ 

phận
Đơn vị

Đối 
tượng 
ưu tiên

Vị trí việc 
làm 

tuyển dụng 

Đơn vị cần tuyển

Điểm 
ưu tiên

TT
Số báo 
danh

Năm sinh

Điểm 
phỏng 

vấn 
sát hạch

Tổng 
điểm

Kết 
quả

Chức danh 
nghề nghiệp

Mã số chức 
danh 

nghề nghiệp

Trình độ
chuyên môn

Yêu cầu trình độ, 
chuyên môn của vị trí tuyển dụng

Họ và tên

134 022 Lục Biên Hòa 28/01/1994
Dân tộc
 thiểu số

Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
học cổ 
truyền

Đại học
trở lên

Bác sĩ y học cổ 
truyền

Khoa Y học cổ 
truyền và phục 
hồi chức năng

Trung tâm Y 
tế huyện 

Krông Năng
5 60,5 65,5

Trúng 
tuyển

135 081 Nguyễn Thị Hải 18/08/1997 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ Y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Nội tổng 
hợp - Truyền 

nhiễm

Trung tâm Y 
tế huyện 

Krông Năng
86,5 86,5

Trúng 
tuyển

136 114 Nông Thị Hường 19/5/1994
Dân tộc
 thiểu số

Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Hồi sức 
cấp cứu

Trung tâm Y 
tế huyện 

Krông Năng
5 80 85

Trúng 
tuyển

137 135 Trần Hoài Nam 16/02/1992 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ Y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Nội tổng 
hợp - Truyền 

nhiễm

Trung tâm Y 
tế huyện 

Krông Pắc
95 95

Trúng 
tuyển

138 092 Mai Thị Thanh Hiền 19/12/1997 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ Y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Nội tổng 
hợp - Truyền 

nhiễm

Trung tâm Y 
tế huyện 

Krông Pắc
93 93

Trúng 
tuyển

139 131 Trần Mậu Nhật Minh 28/12/1991 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Nội tổng 
hợp - Truyền 

nhiễm

Trung tâm Y 
tế huyện 

Krông Pắc
92 92

Trúng 
tuyển

140 138 Mai RoZa Hồng Ngọc 21/08/1994
Dân tộc 
thiểu số

Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ Y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Nhi
Trung tâm Y 

tế huyện 
Krông Pắc

5 95 100
Trúng 
tuyển
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Trình độ Chuyên ngành
Khoa, phòng, bộ 

phận
Đơn vị

Đối 
tượng 
ưu tiên

Vị trí việc 
làm 

tuyển dụng 

Đơn vị cần tuyển

Điểm 
ưu tiên

TT
Số báo 
danh

Năm sinh

Điểm 
phỏng 

vấn 
sát hạch

Tổng 
điểm

Kết 
quả

Chức danh 
nghề nghiệp

Mã số chức 
danh 

nghề nghiệp

Trình độ
chuyên môn

Yêu cầu trình độ, 
chuyên môn của vị trí tuyển dụng

Họ và tên

141 200 Nguyễn Thị Thuận 06/06/1995 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ Y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Nhi
Trung tâm Y 

tế huyện 
Krông Pắc

95 95
Trúng 
tuyển

142 166 Võ Thị Bích Phương 02/01/1990 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ Y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Nhi
Trung tâm Y 

tế huyện 
Krông Pắc

95 95
Trúng 
tuyển

143 064 Nguyễn Hiển Đạt 17/07/1985
Dân tộc 
thiểu số

Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ Y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Hồi sức 
Cấp cứu

Trung tâm Y 
tế huyện 

Krông Pắc
5 90 95

Trúng 
tuyển

144 199 Phạm Thị Thu 13/04/1997 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ Y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Hồi sức 
Cấp cứu

Trung tâm Y 
tế huyện 

Krông Pắc
95 95

Trúng 
tuyển

145 152 Phan Ngọc Bảo Nhi 22/08/1995 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ Y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Hồi sức 
Cấp cứu

Trung tâm Y 
tế huyện 

Krông Pắc
85 85

Trúng 
tuyển

146 226 Trương Thục Vy 04/07/1996 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ Y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Hồi sức 
Cấp cứu

Trung tâm Y 
tế huyện 

Krông Pắc
80 80

Trúng 
tuyển

147 068 Nguyễn Trọng Đường 02/10/1996 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ Y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Xét nghiệm 
và chẩn đoán 

hình ảnh

Trung tâm Y 
tế huyện 

Krông Pắc
71 71

Trúng 
tuyển
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Trình độ Chuyên ngành
Khoa, phòng, bộ 

phận
Đơn vị

Đối 
tượng 
ưu tiên

Vị trí việc 
làm 

tuyển dụng 

Đơn vị cần tuyển

Điểm 
ưu tiên

TT
Số báo 
danh

Năm sinh

Điểm 
phỏng 

vấn 
sát hạch

Tổng 
điểm

Kết 
quả

Chức danh 
nghề nghiệp

Mã số chức 
danh 

nghề nghiệp

Trình độ
chuyên môn

Yêu cầu trình độ, 
chuyên môn của vị trí tuyển dụng

Họ và tên

148 196 Nguyễn Thu Thảo 15/11/1997 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Ngoại tổng 
hợp - Liên 

chuyên khoa

Trung tâm Y 
tế huyện 

Krông Pắc
95 95

Trúng 
tuyển

149 108 Bùi Mạnh Hùng 15/05/1994 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ Y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Ngoại tổng 
hợp - Liên 

chuyên khoa

Trung tâm Y 
tế huyện 

Krông Pắc
95 95

Trúng 
tuyển

150 061 Trần Thị Hoài Công 31/03/1993 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ Y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Ngoại tổng 
hợp - Liên 

chuyên khoa

Trung tâm Y 
tế huyện 

Krông Pắc
95 95

Trúng 
tuyển

151 217 Trịnh Ngọc Tuấn 26/10/1991 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ Y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Ngoại tổng 
hợp - Liên 

chuyên khoa

Trung tâm Y 
tế huyện 

Krông Pắc
95 95

Trúng 
tuyển

152 117 Lê Văn Khanh 30/08/1993 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ Y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Chăm sóc 
sức khỏe sinh sản

Trung tâm Y 
tế huyện 

Krông Pắc
95 95

Trúng 
tuyển

153 073 H' Phương Êban 25/6/1995
Dân tộc
 thiểu số

Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Khám bệnh 
- Liên chuyên 
khoa - Hồi sức 

cấp cứu

Trung tâm Y 
tế huyện Lắk

5 87,5 92,5
Trúng 
tuyển

154 202 Nguyễn Diệu Thúy 03/04/1994
Con 

thương 
binh

Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ Y 
khoa 

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Khám bệnh 
- Liên chuyên 
khoa - Hồi sức 

cấp cứu

Trung tâm Y 
tế huyện Lắk

5 70,5 75,5
Trúng 
tuyển
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Trình độ Chuyên ngành
Khoa, phòng, bộ 

phận
Đơn vị

Đối 
tượng 
ưu tiên

Vị trí việc 
làm 

tuyển dụng 

Đơn vị cần tuyển

Điểm 
ưu tiên

TT
Số báo 
danh

Năm sinh

Điểm 
phỏng 

vấn 
sát hạch

Tổng 
điểm

Kết 
quả

Chức danh 
nghề nghiệp

Mã số chức 
danh 

nghề nghiệp

Trình độ
chuyên môn

Yêu cầu trình độ, 
chuyên môn của vị trí tuyển dụng

Họ và tên

155 141 Hoàng Thị Nhàn 18/08/1990
Dân tộc
 thiểu số

Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ Y 
khoa 

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Ngoại 
Tổng hợp - Chăm 
sóc sức khỏe sinh 

sản

Trung tâm Y 
tế huyện Lắk

5 80 85
Trúng 
tuyển

156 103 H Thu Liêng Hót 10/07/1994
Dân tộc
 thiểu số

Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ Y 
khoa 

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Kiểm soát 
bệnh tật & 
HIV/AIDS

Trung tâm Y 
tế huyện Lắk

5 75 80
Trúng 
tuyển

157 063 Lương Thị Đào 03/10/1995
Dân tộc 
thiểu số

Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ Y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Khám liên 
chuyên khoa

Trung tâm Y 
tế huyện Buôn 

Đôn 
5 80 85

Trúng 
tuyển

158 030 Phí Văn Mai 21/10/1992 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ Y 
học cổ 
truyền 

Đại học
trở lên

Bác sĩ Y  học cổ 
truyền 

Khoa Y học cổ 
truyền - Phục hồi 

chức năng

Trung tâm Y 
tế huyện Buôn 

Đôn 
96 96

Trúng 
tuyển

159 220 Nông Thị Bạch Tuyết 22/12/1995
Dân tộc 
thiểu số

Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ Y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Kiểm soát 
bệnh tật & 
HIV/AIDS

Trung tâm Y 
tế huyện Buôn 

Đôn 
5 85 90

Trúng 
tuyển

160 078 Sầm Thị Hà 03/11/1995
Dân tộc 
thiểu số

Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Y tế công 
cộng - An toàn 

thực phẩm - Dinh 
dưỡng

Trung tâm Y 
tế huyện Buôn 

Đôn 
5 99 104

Trúng 
tuyển

161 203 Vũ Thị Thanh Thúy 16/10/1996 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Phòng Dân số - 
Kế hoạch hóa gia 

đình

Trung tâm Y 
tế huyện Buôn 

Đôn 
80 80

Trúng 
tuyển
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Trình độ Chuyên ngành
Khoa, phòng, bộ 

phận
Đơn vị

Đối 
tượng 
ưu tiên

Vị trí việc 
làm 

tuyển dụng 

Đơn vị cần tuyển

Điểm 
ưu tiên

TT
Số báo 
danh

Năm sinh

Điểm 
phỏng 

vấn 
sát hạch

Tổng 
điểm

Kết 
quả

Chức danh 
nghề nghiệp

Mã số chức 
danh 

nghề nghiệp

Trình độ
chuyên môn

Yêu cầu trình độ, 
chuyên môn của vị trí tuyển dụng

Họ và tên

162 053 Đỗ Thị Thu Bình 10/03/1994 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ Y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Hồi sức 
Cấp cứu

Trung tâm Y 
tế huyện 

Krông Bông 
95 95

Trúng 
tuyển

163 047 Nguyễn  Chí Anh 19/03/1992 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ Y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Chăm sóc 
sức khỏe sinh sản

Trung tâm Y 
tế huyện 

Krông Bông 
80 80

Trúng 
tuyển

164 057 Y Khương Byă 05/01/1991
Dân tộc 
thiểu số

Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ Y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Nội tổng 
hợp - Nhi - 

Truyền Nhiễm

Trung tâm Y 
tế huyện 

Krông Bông 
5 80 85

Trúng 
tuyển

165 145 Nguyễn Văn Nhật 13/3/1993 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Xét nghiệm 
và chẩn đoán 

hình ảnh

Trung tâm Y 
tế huyện 

Krông Bông 
90 90

Trúng 
tuyển

166 104 Nguyễn Trần Huân 28/10/1995 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ  Y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Xét nghiệm 
và chẩn đoán 

hình ảnh

Trung tâm Y 
tế huyện 

Krông Bông 
80 80

Trúng 
tuyển

167 034 Nguyễn Thị Đan Nguyên 30/08/1996 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ Y 
học cổ 
truyền 

Đại học
trở lên

Bác sĩ Y học cổ 
truyền 

Khoa Y học cổ 
truyền & Phục 
hồi chức năng

Trung tâm Y 
tế huyện Ea 

Súp  
95 95

Trúng 
tuyển

168 026 Nguyễn Hữu Huy 15/10/1995 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ Y 
học cổ 
truyền 

Đại học
trở lên

Bác sĩ y học cổ 
truyền

Khoa Y học cổ 
truyền & Phục 
hồi chức năng

Trung tâm Y 
tế huyện Ea 

Súp  
80 80

Trúng 
tuyển

169 171 Hồ Minh Quang 08/10/1992 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ Y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Xét 
nghiêm-Chẩn 
đoán hình ảnh

Trung tâm Y 
tế huyện Ea 

Súp  
55,5 55,5

Trúng 
tuyển
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Trình độ Chuyên ngành
Khoa, phòng, bộ 

phận
Đơn vị

Đối 
tượng 
ưu tiên

Vị trí việc 
làm 

tuyển dụng 

Đơn vị cần tuyển

Điểm 
ưu tiên

TT
Số báo 
danh

Năm sinh

Điểm 
phỏng 

vấn 
sát hạch

Tổng 
điểm

Kết 
quả

Chức danh 
nghề nghiệp

Mã số chức 
danh 

nghề nghiệp

Trình độ
chuyên môn

Yêu cầu trình độ, 
chuyên môn của vị trí tuyển dụng

Họ và tên

170 227 Lăng  Thị Thu Xuân 26/05/1996
Dân tộc 
thiểu số

Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ Y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa khám bệnh 
Trung tâm Y 

tế huyện 
Krông Ana

5 75 80
Trúng 
tuyển

171 074 H' Yên Êban 05/5/1995
Dân tộc 
thiểu số

Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Hồi sức 
cấp cứu - Nội 

tổng hợp - Nhi - 
Truyền nhiễm

Trung tâm Y 
tế huyện 

Krông Ana
5 88,8 93,75

Trúng 
tuyển

172 161 A Niệm 03/3/1988
Dân tộc 
thiểu số

Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ đa 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Hồi sức 
cấp cứu - Nội 

tổng hợp - Nhi - 
Truyền nhiễm

Trung tâm Y 
tế huyện 

Krông Ana
5 70,5 75,5

Trúng 
tuyển

173 224 Huỳnh Tấn Vũ 08/01/1995 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ Y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Hồi sức 
cấp cứu - Nội 

tổng hợp - Nhi - 
Truyền nhiễm

Trung tâm Y 
tế huyện 

Krông Ana
70 70

Trúng 
tuyển

174 070 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 19/06/1996 Không Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ Y 
khoa

Đại học
trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa 
khoa, Y khoa

Khoa Hồi sức 
cấp cứu - Nội 

tổng hợp - Nhi - 
Truyền nhiễm

Trung tâm Y 
tế huyện 

Krông Ana
70 70

Trúng 
tuyển

Tổng cộng: 174 thí sinh
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